
Biểu tổng hợp huy chương từng môn tổ chức trước Đại hội TDTT

STT Đơn vị

Môn thi đấu trước Đại hội

Cờ vua (1) Cờ tướng (2) Bắn nỏ (3) Việt dã (4) Taekwondo (5) Quần vợt (6) Bóng bàn (7)
Bóng đá

Bóng đá nữ (9) Pickleball (10)
nam (8)

V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V

1 Đông Kinh 2 1 1 1 5 2 3 1 1 1 1 3 1
2 Kỳ Lừa 1 2 6 4 2

3 Lương V Tri 1 2 2 2 1 1

4 Tam Thanh 2 1 1 1 1 1 1 2

5 Đồng Đăng 1 1 4 3 2 1 1 3 3 2
6 Na Sầm 1 3
7 Bắc Sơn 2 3 1 1 3
8 Bình Gia 3 2 2
9 Thất Khê 2 1 1 2 3

10 Hữu Lũng 1 1 1

11 Chi Lăng 1 3 1 1
12 Văn Quan 1 1 1 1
13 Đình Lập 2 1 1 4 3
14 Lộc Bình 1 3 4 4 3 1
15 Công an 1 1 2 3 1
16 BCHQS
17 Sở GD&ĐT 2 1 1 1 2 2 7 3 7 2 2 1

Số huy chương đã trao 4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 24 24 24 2 2 1 7 7 7 1 1 2 1 1 2 5
Ghi chú: Các môn tập thể Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền x hệ số 3.
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Bóng chuyền (11) Vovinam
Bơi (13)

Tổng

B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ

3 3 1 3 8 7 18

1 2 1 5 4 6 12 10

3 3 3 9

3 3 6 3 7

2 2 3 13 6 9

3 2 1 3 5 2

3 2 7 4

3 2 2 3 7 4

1 1 1 1 8 3 2

2 2 4 3

2 2 3 3 4

1 2 1 3 3 2

1 1 1 7 5

1 1 4 7 7

1 1 4 4

1 3 3 5 4 4 10 3 2 32 15 19

5 5 2 2 4 15 15 15 11 11 10 96 96 109

Biểu tổng hợp huy chương từng môn tổ chức trước Đại hội TDTT

Môn thi đấu trước Đại hội

Pickleball (10)

Ghi chú: Các môn tập thể Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền x hệ số 3.
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Biểu số 2

BẢNG TỔNG SẮP THỨ HẠNG CÁC MÔN THI TRƯỚC ĐẠI HỘI
(Kèm theo Báo cáo số                      BC-SVHTTDL ngày     /2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Xếp
thứ Đoàn VĐV Huy chương

Vàng Bạc Đồng Tổng số
1 Sở Giáo dục & Đào tạo 32 15 19 66

2 Cụm Đồng Đăng 13 6 9 28

3 Phường Đông Kinh 8 7 18 33

4 Cụm Thất Khê 8 3 2 13

5 Phường Kỳ Lừa 6 12 10 28

6 Phương Tam Thanh 6 3 7 16

7 Cụm Lộc Bình 4 7 7 18

8 Cụm Bình Gia 3 7 4 14

9 Cụm Na Sầm 3 5 2 10

10 Phương Lương V Tri 3 3 9 15

11 Cụm Chi Lăng 3 3 4 10

12 Cụm Văn Quan 3 3 2 8

13 Cụm Bắc Sơn 2 7 4 13

14 Cụm Đình Lập 1 7 5 13

15 Công an tỉnh 1 4 4 9

16 Cụm Hữu Lũng 0 4 3 7

17 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0 0 0 0

Cộng 96 96 109 301
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Ghi chú

BẢNG TỔNG SẮP THỨ HẠNG CÁC MÔN THI TRƯỚC ĐẠI HỘI
(Kèm theo Báo cáo số                      BC-SVHTTDL ngày     /2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-06-02T17:11:53+0700




